
STT Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Tên khóa học Ghi chú

1 Lê Kim Dung 25/10/1983 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Tiêm truyền cơ bản

2 Trần Văn Giang 11/09/1989 Bình Dương Nam Tiêm truyền cơ bản

3 Nguyễn Thị Thanh Hoa 09/11/1983 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Tiêm truyền cơ bản

4 Nguyễn Thị Minh Hồng 13/05/1979 Hà Nội Nữ Tiêm truyền cơ bản

5 Nguyễn Thị Hồng Hương 11/11/1983 Khánh Hòa Nữ Tiêm truyền cơ bản

6 Hứa Mỹ Khanh 25/01/1982 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Tiêm truyền cơ bản

7 Trần Thị Khánh Linh 01/10/1997 Bình Định Nữ Tiêm truyền cơ bản Thiếu ảnh 3*4
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8 Nguyễn Thị Mười 15/07/1992 Bình Phước Nữ Tiêm truyền cơ bản

9 Trương Tú Oanh 01/07/1984 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Tiêm truyền cơ bản

10 Lê Thị Oanh 02/05/1994 Thanh Hóa Nữ Tiêm truyền cơ bản

11 Trần Thị Phúc 10/11/1990 Hà Tĩnh Nữ Tiêm truyền cơ bản

12 Lại Ngọc Quyên 14/07/1998 Thái Bình Nữ Tiêm truyền cơ bản

13 Nguyễn Văn Tài 05/03/1995 Phú Thọ Nam Tiêm truyền cơ bản

14 Nguyễn Xuân Tú 21/04/1981 Tiền Giang Nam Tiêm truyền cơ bản

15 Nguyễn Thị Tuyền 01/04/1993 Bình Định Nữ Tiêm truyền cơ bản

16 Tống Thị Bé Tư 19/03/1982 Đồng Tháp Nữ Tiêm truyền cơ bản

17 Lê Thị Thương 10/12/1998 Đăk Lăk Nữ Tiêm truyền cơ bản

18 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 15/11/1997 Quảng Nam Nữ Tiêm truyền cơ bản

19 Bùi Ngọc Thanh Vân 09/01/2003 Đồng Nai Nữ Tiêm truyền cơ bản

20 Huỳnh Thị Thu Vân 09/03/1999 Bình Thuận Nữ Tiêm truyền cơ bản

21 Võ Quách Hoàng Yến 05/08/2002 Kiên Giang Nữ Tiêm truyền cơ bản
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